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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH 

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM  HỌC 2017 – 2018 

MÔN: ĐỊA LÍ –  KHỐI 11 

Thời gian: 45 phút 

            ĐỀ 1                     

I. Lý thuyết: (5 điểm) 

Câu 1: Nêu đặc điểm phân bố dân cư Hoa Kì. Chứng minh Hoa Kì có thành phần dân cư đa 

dạng. (2đ) 

Câu 2: Các nước thành viên EU đã hợp tác như thế nào trong sản xuất và dịch vụ? (1,5đ) 

Câu 3: Phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên, hãy trình 

bày đặc điểm tự nhiên của vùng phía Tây. (1,5đ) 

II. Kỹ năng: (5 điểm) 

Câu 1: Cho hình sau 

       

                          

a. Kể tên các cơ quan đầu não của EU theo thứ tự trên sơ đồ. (1,5đ) 

b. Nêu vai trò của Hội đồng châu Âu. (0,5đ) 

 Câu 2: Cho bảng số liệu sau: 

Giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì, giai đoạn 1995 - 2010 

                                                                                                               Đơn vị : tỉ USD 

Năm 1995 2000 2004 2007 2010 

Xuất khẩu 584,7 781,9 818,5 1162,9 1831,9 

Nhập khẩu 770,9 1259,3 1525,7 2016,9 2319,7 

          a. Vẽ biểu đồ cột so sánh giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995-2010. (2đ) 

Các cơ quan đầu não của EU 

 

2 3 

1 

6 
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          b. Nhận xét và giải thích. (1đ) 

                                                                        HẾT 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH 

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM  HỌC 2017 – 2018 

MÔN: ĐỊA LÍ –  KHỐI 11 

Thời gian: 45 phút 

                    ĐỀ 2                 

I. Lý thuyết: (5 điểm) 

  Câu 1: Nêu đặc điểm của ngành nông nghiệp Hoa Kì. (2đ) 

  Câu 2: Chứng minh EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. (1,5đ) 

  Câu 3: Phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên, hãy 

trình bày đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm. (1,5đ) 

II. Kỹ năng: (5 điểm) 

  Câu 1: Cho hình sau 

       

                          

a. Kể tên các cơ quan đầu não của EU theo thứ tự trên sơ đồ. (1,5đ) 

b. Nêu vai trò của Hội đồng châu Âu. (0,5đ) 

 Câu 2 : Cho bảng số liệu sau : 

Giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì, giai đoạn 1995 - 2010 

                                                                                                               Đơn vị : tỉ USD 

Năm  1995 2000 2004 2007 2010 

Xuất khẩu 584,7 781,9 818,5 1162,9 1831,9 

Nhập khẩu 770,9 1259,3 1525,7 2016,9 2319,7 

Các cơ quan đầu não của EU 

 

2 3 

1 

6 

5 4 
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          a. Vẽ biểu đồ cột so sánh giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995-2010. (2đ) 

          b. Nhận xét và giải thích. (1đ) 

                                                                       HẾT 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM  HỌC 2016 – 2017 

MÔN: ĐỊA LÍ –  KHỐI 11 

Thời gian: 45 phút 

                    ĐỀ 1 

  

Câu Nội dung Điểm 

I. Lý 

thuyết 

 

 

 

 

 

Câu 1 

(2 điểm) 

Nêu đặc điểm phân bố dân cư Hoa Kì. Chứng minh Hoa Kì có 

thành phần dân cư đa dạng.  

*  Phân bố dân cư 

- Dân cư Hoa Kì phân bố không đều 

- Dân cư tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc, ven biển 

- Tuy nhiên dân cư có xu hướng chuyển từ các bang vùng Đông Bắc 

đến các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương. 

- Dân cư sống chủ yếu ở thành thị: 79% 

  * Thành phần dân cư đa dạng 

- 83% có nguồn gốc châu Âu 

- Châu Phi khoảng 33 triệu người 

- Dân cư có nguồn gốc Châu Á và Mĩ Latinh gần đây tăng mạnh 

- Dân bản địa chỉ còn 3 triệu người 

 

 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

 

 

 

Câu 2 

(1,5 điểm) 

Các nước thành viên EU đã hợp tác như thế nào trong sản xuất 

và dịch vụ? 

a.  Sản xuất máy bay Airbus:  

Do Đức, Pháp, Anh đồng sáng lập, nhằm cạnh tranh với các hãng 

máy bay của Hoa Kì 

b.  Đường hầm giao thông dưới biển Măng – sơ  

- Hoàn thành năm 1994 nối liền nước Anh với châu Âu lục địa 

- Lợi ích:  

 Hàng hóa vận chuyển trực tiếp từ Anh sang châu Âu lục địa 

và ngược lại mà không cần phải trung chuyển bằng phà. 

 Trong tương lai đường hầm dưới biển Măng-sơ có thể cạnh 

tranh với vận tải hàng không nếu các tuyến đường sắt siêu 

tốc được đưa vảo sử dụng. 

 

 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

 

 

Phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành 3 

vùng tự nhiên, hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của vùng phía 

Tây. 

- Địa hình, đất đai 
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Câu 3 

(1,5 điểm) 

       + Gồm các dãy núi cao, chạy song song theo hướng Bắc – Nam 

xen kẽ các bồn địa, cao nguyên 

      + Ven Thái Bình Dương có đồng bằng nhỏ 

- Khí hậu 

      + Ven biển: cận nhiệt và ôn đới hải dương 

      + Nội địa: hoang mạc và bán hoang mạc 

- Sông ngòi: Nguồn thủy năng phong phú 

- Khoáng sản: Kim lọai màu: vàng, uranium, phốt pho, molipđen… 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

II. Kỹ 

năng 

 

 

Câu 1 

(2 điểm) 

a. Kể tên các cơ quan đầu não của EU theo thứ tự trên sơ đồ.  

    1. Hội đồng Châu Âu 

    2. Ủy ban Liên minh châu Âu 

    3. Hội đồng bộ trưởng EU 

    4. Tòa án châu Âu 

    5. Cơ quan kiểm toán 

    6. Nghị viện châu Âu 

b. Nêu vai trò của Hội đồng châu Âu.  

- Cơ quan quyền lực cao nhất, xác định đường lối chính sách của 

EU,  

- Chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Hội đồng bộ trưởng 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 

(3 điểm) 

- Vẽ biểu đồ cột ghép đúng, đẹp có đầy đủ các yếu tố: tên biểu đồ, 

kí hiệu, chú thích…. 

- Thiếu hoặc sai mỗi ý (-0,25đ) 

* Nhận xét 

- Giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995-2010 tăng liên 

tục 

     + Xuất khẩu tăng 1247,2 tỉ USD 

     + Nhập khẩu tăng 1548,8 tỉ USD 

- Giá trị nhập khẩu của Hoa Kì luôn cao hơn giá trị xuất khẩu 

- Hoa Kì là nước nhập siêu, giá trị nhập siêu ngày càng lớn 

* Giải thích 

- Tiêu dùng nhiều 

- Nguồn nguyên liệu nhập khẩu rẻ hơn trong nước 

- Hạn chế khai thác tài nguyên trong nước 

- Sản phẩm của các công ty đa quốc gia ,lãi suất cho vay đem về 

dưới dạng hàng hóa………. 

2đ 

 

(-0,25đ) 

 

 

0,25đ 

(DC) 

 

 

0,125đ 

0,125đ 

 

0,5đ 

(2 ý trở 

lên) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM  HỌC 2016 – 2017 

MÔN: ĐỊA LÍ –  KHỐI 11 

Thời gian: 45 phút 

                    ĐỀ 2 

  

Câu Nội dung Điểm 

I.Lý 

thuyết 

 

 

 

 

 

Câu 1 

(2 điểm) 

Nêu đặc điểm của ngành nông nghiệp Hoa Kì.  

- Đứng đầu thế giới 

- Chiếm tỉ trọng nhỏ (0,9% GDP/2004) 

- Cơ cấu có sự chuyển dịch: giảm tỉ trọng thuần nông, tăng tỉ trọng 

dịch vụ nông nghiệp 

- Hình thức: trang trại, số lượng giảm dần nhưng diện tích tăng 

- Là nước xuất khẩu nông sản lớn.Hàng năm XK 10 triệu tấn lúa mì, 

61 triệu tấn ngô, 17 triệu tấn đỗ tương… 

- Nền nông nghiệp hàng hóa hình thành sớm và phát triển mạnh 

- NN cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 

- Phân bố: đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ  

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

 

 

 

Câu 2 

(1,5 điểm) 

Chứng minh EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.  

- Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu  

- Chiếm 37,7% trong xuất khẩu của thế giới 

- Các nước thuộc  EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan, có chung một 

mức thuế trong quan hệ thương mại với các nước ngoài EU 

- Hiện nay EU dẫn đầu thế giới về thương mại (GDP năm 2004 - 

12690,5 tỉ USD)   

- EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển 

- Tuy nhiên EU đã không tuân thủ đầy đủ những quy định của WTO 

khi hạn chế nhập khẩu đối với các mặt hàng “nhạy cảm” như: than, 

sắt và trợ cấp hàng nông sản cho nông dân EU 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

 

 

 

Câu 3 

(1,5 điểm) 

Phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành 3 

vùng tự nhiên, hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của vùng Trung 

tâm. 

- Địa hình, đất đai 

        + Phía Bắc: có địa hình gò đồi thấp, nhiều đồng cỏ 

        + Phía Nam: đồng bằng phù sa màu mỡ  

- Khí hậu 

        + Phía bắc: ôn đới 

        + Phía nam: cận nhiệt  

- Sông ngòi: Hệ thống sông Mi-xi-xi-pi 

 

 

 

 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 
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- Khoáng sản:   

        +  Phía Bắc: sắt 

        + Phía Nam: dầu mỏ, khí tự nhiên  

0,25đ 

 

II.Kỹ 

năng 

 

 

Câu 1 

(2 điểm) 

a. Kể tên các cơ quan đầu não của EU theo thứ tự trên sơ đồ.  

    1. Hội đồng Châu Âu 

    2. Ủy ban Liên minh châu Âu 

    3. Hội đồng bộ trưởng EU 

    4. Tòa án châu Âu 

    5. Cơ quan kiểm toán 

    6. Nghị viện châu Âu 

b. Nêu vai trò của Hội đồng châu Âu.  

- Cơ quan quyền lực cao nhất, xác định đường lối chính sách của 

EU,  

- Chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Hội đồng bộ trưởng 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 

(3 điểm) 

- Vẽ biểu đồ cột ghép đúng, đẹp có đầy đủ các yếu tố: tên biểu đồ, 

kí hiệu, chú thích…. 

- Thiếu hoặc sai mỗi ý (-0,25đ) 

* Nhận xét 

- Giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995-2010 tăng liên 

tục 

     + Xuất khẩu tăng 1247,2 tỉ USD 

     + Nhập khẩu tăng 1548,8 tỉ USD 

- Giá trị nhập khẩu của Hoa Kì luôn cao hơn giá trị xuất khẩu 

- Hoa Kì là nước nhập siêu, giá trị nhập siêu ngày càng lớn 

* Giải thích 

- Tiêu dùng nhiều 

- Nguồn nguyên liệu nhập khẩu rẻ hơn trong nước 

- Hạn chế khai thác tài nguyên trong nước 

- Sản phẩm của các công ty đa quốc gia, lãi suất cho vay đem về 

dưới dạng hàng hóa………. 

2đ 

 

(-0,25đ) 

 

 

0,25đ 

(DC) 

 

 

0,125đ 

0,125đ 

 

0,5đ 

(2 ý trở 

lên) 

 

 

 


